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I. KẾ HOẠCH GIÁO DỤC CHỦ ĐỀ : Cây , hoa, quả , rau - Ngày tết vui vẻ 

 Năm học 2025-2026 
 

 

 

 

 

STT 

 

 

 

 

Mục tiêu chủ đề 

 

 

 

 

Nội dung chủ đề 

 

 

 

 

Hoạt động chủ đề 

 

 

 

Địa 

điểm tổ 

chức 

 

 

Phạm 

vi thực 

hiện 

CHỦ ĐỀ: 
"Cây , hoa, quả, rau – Ngày Tết vui vẻ" 

 

 

Ghi chú về các 

điều chính 

trong năm học 

(nếu có) 

Nhánh 1 Nhánh 2 Nhánh 3 Nhánh 4 Nhánh 5 

Cây 

xanh 

quanh 

bé 

 

Rau 

xanh bé 

thích 

Quả 

ngon 

quanh 

bé 

 

Bé vui 

đón tết 

Muôn 

hoa 

khoe sắc 

I. LĨNH VỰC GIÁO DỤC PHÁT TRIỂN THỂ CHẤT .  . . . . . . 

A. Phát triển vận động . .  . . . . . . 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

Thực hiện được các động tác trong 

bài tập thể dục (Hít thở, tay, lưng, 

bụng, chân) theo cô 

 

 

 

 

 

 

 

Tập kết hợp 4 động tác cơ 

bản trong bài tập thể dục 

Bài tập 5: Hoa đẹp 

+ Động tác 1: Ngửi hoa 

+ Động tác 2: Giơ hoa lên cao 

+ Động tác 3: Hai tay giơ hoa lên cao 

nghiêng người sang hai bên 

+ Động tác 4: Ngồi xổm hái hoa 

 

 

 

Lớp học 

 

 

 

Lớp 

    

 

 

TDS 

 

 

 

TDS 

 

Bài tập 6: Cây reo trong gió 

+ Động tác 1: Ngửi hoa 

+ Động tác 2: Đưa hai tay lên và vẫy tay, 

thả tay xuống. 

+ Động tác 3: Hai tay dơ lên cao nghiêng 

người sang hai bên 

+ Động tác 4: Ngồi xổm xuống hai tay đặt 

lên đầu gối. 

 

 

 

 

Lớp học 

 

 

 

 

Lớp 

 

 

 

 

TDS 

    



 

 

 

 

STT 

 

 

 

 

Mục tiêu chủ đề 

 

 

 

 

Nội dung chủ đề 

 

 

 

 

Hoạt động chủ đề 

 

 

 

Địa 

điểm tổ 

chức 

 

 

Phạm 

vi thực 

hiện 

CHỦ ĐỀ: 
"Cây , hoa, quả, rau – Ngày Tết vui vẻ" 

 

 

Ghi chú về các 

điều chính 

trong năm học 

(nếu có) 

Nhánh 1 Nhánh 2 Nhánh 3 Nhánh 4 Nhánh 5 

Cây 

xanh 

quanh 

bé 

 

Rau 

xanh bé 

thích 

Quả 

ngon 

quanh 

bé 

 

Bé vui 

đón tết 

Muôn 

hoa 

khoe sắc 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

 

Bước đầu tập được các động tác 

thể dục: tay, lưng, bụng, chân mô 

phỏng theo bài hát, bản nhạc đơn 

giản cùng cô 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Giúp trẻ tỉnh táo, phục hồi cơ thể 

qua các bài tập vận động phát 

triển các nhóm cơ và hô hấp tại 

nơi trẻ nằm và ngay sau khi trẻ 

ngủ trưa dậy 

 

 

 

 

 

 

Tập mô phỏng các động 

tác thể dục theo nhạc 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bài tập thể dục sau giấc 

ngủ trưa 

Bài tập 2: " Ồ sao bé không lắc" 

+ Động tác 1: Hai tay đưa ra phía trước, hai 

tay nắm vào tai, nghiêng người sang hai bên 

+ Động tác 2: Hai tay đưa ra phía trước, 

chống hai tay vào hông, nghiêng người sang 

hai bên 

+ Động tác 3: Đưa tay ra phía trước, nắm 

hai tay vào đầu gối, xoay đầu gối, đứng 

thẳng dậy, hai tay thay nhau chỉ sang hai 

bên 

+ Động tác 4: Hai tay đưa lên cao, lắc cổ 

tay, giậm chân tại chỗ 

 

 

 

 

 

 

 

Lớp học 

 

 

 

 

 

 

 

Lớp 

  

 

 

 

 

 

 

TDS 

 

 

 

 

 

 

 

TDS 

   

 

Bài 2: Mưa rơi 

+ Ngồi bắt chéo chân. Đưa ngón tay trỏ của 

bàn tay phải vẽ vòng tròn trên không, mắt 

nhìn theo ngón tay chuyển động. Đổi tay. 

+ Ngước mắt nhìn lên, nhưng không ngẩng 

đầu. 

+ Đứng dậy, làm động tác lau mặt với hai 

bàn tay của mình. 

+ Đưa 2 bàn tay ra nhìn xuống 

+ Nâng cao và hạ thấp hai vai 

+ Chạy tại chỗ. Chạy trốn mưa. 

+ Ngồi xuống nghỉ 

 

 

 

 

 

 

 

Lớp học 

 

 

 

 

 

 

 

Lớp 

 

 

 

 

 

 

 

VS-AN 

 

 

 

 

 

 

 

VS-AN 

 

 

 

 

 

 

 

VS-AN 

 

 

 

 

 

 

 

VS-AN 

 

 

 

 

 

 

 

VS-AN 

 

10 

Đi nhấc cao chân, không làm đổ 

gậy khi đi bước qua 2 -3 nhỏ dài 

1,2-1,5m, kê cao 10cm-15cm 

 

Đi bước qua gậy kê cao 

 

TC: Đi bước qua gậy kê cao 

 

Sân 

trường 

 

Lớp 
 

HĐNT 
 

HĐNT 

    



 

 

 

 

STT 

 

 

 

 

Mục tiêu chủ đề 

 

 

 

 

Nội dung chủ đề 

 

 

 

 

Hoạt động chủ đề 

 

 

 

Địa 

điểm tổ 

chức 

 

 

Phạm 

vi thực 

hiện 

CHỦ ĐỀ: 
"Cây , hoa, quả, rau – Ngày Tết vui vẻ" 

 

 

Ghi chú về các 

điều chính 

trong năm học 

(nếu có) 

Nhánh 1 Nhánh 2 Nhánh 3 Nhánh 4 Nhánh 5 

Cây 

xanh 

quanh 

bé 

 

Rau 

xanh bé 

thích 

Quả 

ngon 

quanh 

bé 

 

Bé vui 

đón tết 

Muôn 

hoa 

khoe sắc 

 

 

11 

Đi nhấc cao chân giữ được thăng 

bằng khi đi bước qua 2 -3 chướng 

ngại vật (Dây, gậy) chiều cao 20- 

25cm 

 

Đi bước qua 2-3 chướng 

ngại vật 

 

 

TC: Đi bước qua 2-3 chướng ngại vật 

 

Sân 

trường 

 

 

Lớp 

   

 

HĐNT 

 

 

HĐNT 

  

 

14 

Đi không cúi đầu, đi ngoằn ngoèo 

lần lượt qua các đồ vật (ghế, khối 

gỗ, búp bê). 

Đi theo đường ngoằn 

ngoèo qua các đồ vật 

CTCCĐ: Đi theo đường ngoằn ngoèo qua 

các đồ vật 

+ TC: Ai khéo léo hơn 

Sân 

trường,l 

ớp học 

 

Lớp 

  
 

CTCCĐ 

 
 

HĐNT 

 

 

20 

Thể hiện sự nhanh nhẹn, khéo léo 

và giữ được thăng bằng khi đi kết 

hợp với chạy 

 

Đi kết hợp với chạy 
CTCCĐ: Đi kết hợp với chạy 

+ TC: Ai nhanh nhất 

Sân 

trường,l 

ớp học 

 

Lớp 

  

CTCCĐ 
 

HĐNT 

   

 

21 

Mạnh dạn, tự tin và giữ thăng bằng 

khi bước lên xuống bậc cao 15 cm 

(5-7 bậc) 

Bước lên xuống bậc cao 

15 cm 

CTCCĐ: Bước lên xuống bậc cao 15 cm 

+ TC: Bé thi tài 

Sân 

trường,l 

ớp học 

 

Lớp 

    
CTCCĐ 

+HĐNT 

 

 

31 

Phối hợp tay, chân, cơ thể khi bò về 

phía trước bò khéo léo không làm 

rơi vật trên lưng 

 

Bò thẳng hướng và có vật 

trên lưng 

 

CTCCĐ: Bò thẳng hướng và có vật trên 

lưng 

 

Lớp học 
 

Lớp 

    
 

CTCCĐ 

 

 

43 

Thực hiện phối hợp vận động tay- 

mắt, ném bóng vào đích xa 1 - 1,2m 

rổ có đường kính 50cm 

 

Ném bóng vào đích 

 

CTCCĐ: Ném bóng vào đích 

+ TC: Ném còn 

Sân 

trường/l 

ớp học 

 

Lớp 

    

CTCCĐ 

+HĐNT 

  

 

 

45 

Rèn luyện khả năng phối hợp tay - 

mắt khi lăn bóng qua cổng với 

khoảng cách 1-1,5m (cổng cao 

50cm, rộng 40cm) 

 

 

Lăn bóng vào cổng 

 

CTCCĐ: Lăn bóng qua cổng 

+ TC: Ai lăn bóng giỏi 

Sân 

trường/l 

ớp học 

 

 

Lớp 

 

 

CTCCĐ 

 

 

HĐNT 

    

 

 

46 

Trẻ thể hiện sự khéo léo và khả 

năng phối hợp nhịp nhàng khi 

thực hiện bài tập vận động Nhảy 

bật tại chỗ, lăn bóng vào cổng 

 

Nhảy bật tại chỗ, lăn 

bóng vào cổng 

 

CTCCĐ: Nhảy bật tại chỗ, lăn bóng vào 

cổng 

 

Sân 

trường/l 

ớp học 

 

 

Lớp 

  
 

CTCCĐ 

+HĐNT 

   

 

49 

Biết luật chơi, cách chơi, thích 

chơi các trò chơi vận động, trò 

chơi dân gian và chơi vui vẻ cùng 

các bạn 

 

Trò chơi vận động, trò 

chơi dân gian 

 

TC: Gà vào vườn rau, Vào rừng hái hoa, 

Hái táo, Gieo hạt 

 

Sân 

trường 

 

Lớp 
 

HĐNT 
 

HĐNT 

    



 

 

 

 

STT 

 

 

 

 

Mục tiêu chủ đề 

 

 

 

 

Nội dung chủ đề 

 

 

 

 

Hoạt động chủ đề 

 

 

 

Địa 

điểm tổ 

chức 

 

 

Phạm 

vi thực 

hiện 

CHỦ ĐỀ: 
"Cây , hoa, quả, rau – Ngày Tết vui vẻ" 

 

 

Ghi chú về các 

điều chính 

trong năm học 

(nếu có) 

Nhánh 1 Nhánh 2 Nhánh 3 Nhánh 4 Nhánh 5 

Cây 

xanh 

quanh 

bé 

 

Rau 

xanh bé 

thích 

Quả 

ngon 

quanh 

bé 

 

Bé vui 

đón tết 

Muôn 

hoa 

khoe sắc 

 

 

50 

 

 

 

 

 

52 

 

 

 

 

53 

 

 

 

55 

 

 

 

56 

 

 

 

57 

 

 

58 

 

 

59 

 

 

60 

 

Giảm căng thẳng, mệt mỏi cho trẻ 

sau giờ học qua các trò chơi, bài 

tập vận động bắt chước, mô phỏng 

đơn giản từ 1,5-2 phút 

 

 

Phối hợp cử động bàn tay, ngón tay, 

phối hợp tay mắt trong các hoạt 

động: Rót, khuấy, đảo 

 

Phối hợp cử động bàn tay, ngón 

tay, phối hợp tay mắt trong hoạt 

động nhào đất nặn, vò xé giấy 

 

Có thao tác đóng cọc bàn gỗ thành 

thạo 

 

Thể hiện sự khéo léo của ngón tay 

khi nhón nhặt đồ vật và gọi tên đồ 

vật . 

 

Biết cầm dây xâu luồn dây, vòng 

tay, chuỗi vòng cổ 

 

 

Biết tự cài, cởi cúc , buộc dây 

 

Bước đầu biết chắp, ghép các hình 

theo hướng dẫn của cô 

 

Biết xếp, chồng 6-8 khối lại với 

nhau không đổ 

 

Phút thể dục (Tổ chức 

sau những giờ học ít vận 

động) 

 

 

 

Rót, khuấy, đảo 

 

 

 

 

Nhào đất nặn, vò xé 

 

 

 

Đóng cọc bàn gỗ 

 

 

 

Nhón nhặt đồ vật 

 

 

 

Tập xâu vòng tay, luồn 

dây chuỗi đeo cổ 

 

Tập cài, cởi cúc, buộc 

dây. 

 

Chắp ghép hình 

 

 

Chồng, xếp 6-8 khối 

 

 

TC: Lá rơi, Hái hoa, Hoa nở, Trồng nụ 

trồng hoa, Mưa to mưa nhỏ 

 

 

Lớp học 

 

 

Lớp 

 

 

KH 

 

 

KH 

 

 

KH 

 

 

KH 

 

 

KH 

 

 

 

TC: Nấu, quấy đảo bột cho búp bê. 

 

 

Lớp học 

 

 

Lớp 

 

 

CTBS 

 

 

CTBS 

    

 

Bé vo giấy (Vo giấy thành quả) 
 

Lớp học 
 

Lớp 

  
 

CTBS 

   

 

Trò chơi "Bé đóng cọc bàn gỗ" 
 

Lớp học 
 

Lớp 

   
 

CTBS 
 

CTBS 

 

 

TC: Hái quả bỏ giỏ 
 

Lớp học 

 

Lớp 

  
 

KH 

   

 

TC: Bé xâu vòng hoa. 

TC: Bé xâu quả 

 

Lớp học 
 

Lớp 

  
 

CTBS 
 

CTBS 
 

CTBS 

 

Biết tự cài, cởi cúc , buộc dây Lớp học Lớp CTBS CTBS 
    

TC: Ghép cây, hoa, quả theo mẫu 

TC: Xếp quả to- quả nhỏ 

 

Lớp học 
 

Lớp 
 

CTBS 

  

CTBS 
 

CTBS 
 

CTBS 

 

 

Xếp vườn cây, vườn hoa, vườn rau 
 

Lớp học 
 

Lớp 
 

CTBS 
 

CTBS 
 

CTBS 
 

CTBS 
 

CTBS 

 



 

 

 

 

STT 

 

 

 

 

Mục tiêu chủ đề 

 

 

 

 

Nội dung chủ đề 

 

 

 

 

Hoạt động chủ đề 

 

 

 

Địa 

điểm tổ 

chức 

 

 

Phạm 

vi thực 

hiện 

CHỦ ĐỀ: 
"Cây , hoa, quả, rau – Ngày Tết vui vẻ" 

 

 

Ghi chú về các 

điều chính 

trong năm học 

(nếu có) 

Nhánh 1 Nhánh 2 Nhánh 3 Nhánh 4 Nhánh 5 

Cây 

xanh 

quanh 

bé 

 

Rau 

xanh bé 

thích 

Quả 

ngon 

quanh 

bé 

 

Bé vui 

đón tết 

Muôn 

hoa 

khoe sắc 

 

61 

Bước đầu biết sử dụng bút tô, vẽ 

nguệch ngoạc một số hình đơn giản 

hoặc theo ý thích 

 

Tập cầm bút tô, vẽ 
 

TC: Bé làm họa sĩ 
 

Lớp học 
 

Lớp 

    
 

CTBS 

 

 

 

63 

Bước đầu làm quen với cách sử 

dụng của 1 số đồ dùng văn phòng 

phẩm đơn giản: sáp màu, hồ dán, 

giấy màu, đất nặn,… 

 

 

Tập sử dụng một số thiết 

bị văn phòng phẩm 

 

 

Dạy trẻ cách cầm và sử dụng các thiết bị 

văn phòng đơn giản 

 

 

Lớp học 

 

 

Lớp 

 

 

KH 

     

B. Giáo dục dinh dưỡng và sức khỏe 
 

. . . . . . . . 

 

64 

 

 

 

 

65 

Thích nghi với chế độ ăn cơm và ăn 

được các loại thức ăn khác nhau 

trong một bữa. 

 

Biết cách ăn một số thức ăn đã được 

làm quen như: ăn cam bỏ vỏ, bó hạt, 

ăn chuối bỏ vỏ… và bắt chước một 

vài hành động của người lớn: nấu 

ăn, cho em bé ăn,… 

Làm quen với chế độ ăn 

cơm và các loại thức ăn 

khác nhau. 

 

Tập ăn một số thức ăn đã 

được làm quen và bắt 

chước một vài hành động 

của người lớn 

 

Thực hành: trẻ ăn cơm và ăn các loại thức 

ăn khác nhau. 

 

Lớp học 
 

Lớp 

 
 

VS-AN 

    

 

Thực hành: Cho trẻ ăn một số thức ăn đã 

được làm quen và chơi bắt chước một vài 

hành động của người lớn: nấu ăn, cho em 

bé ăn,.. 

 

 

 

Lớp học 

 

 

 

Lớp 

 

 

 

VS-AN 

     

 

 

 

67 

 

 

 

 

 

 

68 

 

 

Biết mời trước khi ăn, biết cảm ơn, 

biết thể hiện nhu cầu (xin nước, xin 

cơm, canh…) một cách lễ phép 

 

 

 

Có một số thói quen tốt trong sinh 

hoạt: ăn chín, uống chín; rửa tay 

trước khi ăn; lau mặt lau miệng, 

uống nước sau khi ăn 

 

 

Tập mời trước khi ăn, xin 

nước, xin cơm, 

canh…cảm ơn 

 

 

Tập luyện một số thói 

quen tốt trong sinh hoạt: 

ăn chín, uống chín; rửa 

tay trước khi ăn; lau mặt 

lau miệng, uống nước sau 

khi ăn 

 

- Rèn trẻ thói quen chào mời trước khi ăn. 

+ Thực hành: Cho trẻ mời mọi người xung 

quanh ăn cơm, lấy nước uống, thêm 

canh...một cách lễ phép, biết cảm ơn. 

 

 

 

Lớp học 

 

 

 

Lớp 

   

 

 

VS-AN 

 

 

 

VS-AN 

  

 

Thực hành: Rèn luyện thói quen cho trẻ: ăn 

chín, uống chín; rửa tay trước khi ăn; lau 

mặt lau miệng, uống nước sau khi ăn, vứt 

rác đúng nơi qui định,.. 

 

 

Lớp học 

 

 

Lớp 

     

 

VS-AN 

 



 

 

 

 

STT 

 

 

 

 

Mục tiêu chủ đề 

 

 

 

 

Nội dung chủ đề 

 

 

 

 

Hoạt động chủ đề 

 

 

 

Địa 

điểm tổ 

chức 

 

 

Phạm 

vi thực 

hiện 

CHỦ ĐỀ: 
"Cây , hoa, quả, rau – Ngày Tết vui vẻ" 

 

 

Ghi chú về các 

điều chính 

trong năm học 

(nếu có) 

Nhánh 1 Nhánh 2 Nhánh 3 Nhánh 4 Nhánh 5 

Cây 

xanh 

quanh 

bé 

 

Rau 

xanh bé 

thích 

Quả 

ngon 

quanh 

bé 

 

Bé vui 

đón tết 

Muôn 

hoa 

khoe sắc 

 

69 

 

 

 

70 

 

 

 

 

 

 

 

71 

 

Có thói quen ngủ một giấc trưa 

 

 

Có một số thói quen tốt trong sinh 

hoạt: vứt rác đúng nơi qui định,.. 

 

 

 

 

Làm được một số việc dưới sự giúp 

đỡ của người lớn như tự xúc cơm, 

tự lấy nước uống, tự đi vệ sinh trước 

khi đi ngủ, tự lấy gối và lên giường 

nằm, biết gọi cô khi quần áo bị ướt, 

bẩn,… 

Luyện thói quen ngủ một 

giấc buổi trưa 

 

Tập luyện một số thói 

quen tốt trong sinh hoạt: 

vứt rác đúng nơi qui định 

 

 

 

Mặc quần áo, cới quần áo 

khi bị bẩn, ướt 

 

 

 

 

Chuẩn bị chỗ ngủ 

 

Trẻ ngủ đủ một giấc buổi trưa 
 

Lớp học 
 

Lớp 
 

VS-AN 

     

 

Trẻ bỏ rác đúng nơi qui định 

+TC: Bé nhặt bỏ rác đúng vào thùng 

 

 

Lớp học 

 

 

Lớp 

  

 

KH 

 

 

KH 

   

 

 

 

- Thực hành: Bé mặc cởi quần áo khi bị 

bẩn, ướt 

 

 

 

Lớp học 

 

 

 

Lớp 

 

 

 

CTBC 

    

 

 

CTBC 

 

Rèn cho trẻ tự đi vệ sinh trước khi ngủ, tự 

lấy gối lên giường ngủ, cất gối gọn gàng sau 

khi ngủ dậy 

 

Lớp học 
 

Lớp 

  

VS-AN 
 

VS-AN 

   

 

 

74 

 

 

 

 

 

75 

 

 

 

 

 

77 

Đi vệ sinh đúng nơi quy định, biết 

cách ngồi bô đúng, không trêu chọc 

các bạn, không nghịch bẩn, không 

dịch chuyển bô từ chỗ này sang chỗ 

khác 

Biết một số thao tác đơn giản trong 

rửa tay, lau mặt trước, sau khi ăn, 

sau khi đi vệ sinh, sau khi ngủ 

dậy… dưới sự hướng dẫn của cô 

 

Chấp nhận đội mũ, nón, che ô khi đi 

nắng, đi giày dép, mặc quần áo ấm, 

quàng khăn khi trời lạnh, đi giày, 

dép để giữ chân luôn sạch, không 

làm đau chân 

 

Tập đi vệ sinh đúng nơi 

quy định 

 

 

 

Tập một số thao tác đơn 

giản trong rửa tay, lau mặt 

 

 

 

Tập đội mũ khi ra nắng, 

đi giày dép, mặc quần áo 

ấm khi trời lạnh. 

 

Trẻ đi dép khi vào nhà vệ sinh, lấy cất dép 

đúng nơi qui định. 

 

 

Lớp học 

 

 

Lớp 

    

 

VS-AN 

  

 

+TC mô phỏng: Bé tập rửa tay Thực 

hành: Bé tập rửa tay sạch. 

Bé tập rửa mặt 

 

 

Lớp học 

 

 

Lớp 

 

 

VS-AN 

 

 

VS-AN 

    

 

-Kết hợp với phụ huỳnh rèn trẻ đội mũ khi 

ra nắng, đi dép, xỏ tất khi trời lạnh 

+ Thực hành: Trẻ tập xỏ tất 

 

 

Lớp học 

 

 

Lớp 

 

 

ĐTT 

 

 

ĐTT 

    



 

 

 

 

STT 

 

 

 

 

Mục tiêu chủ đề 

 

 

 

 

Nội dung chủ đề 

 

 

 

 

Hoạt động chủ đề 

 

 

 

Địa 

điểm tổ 

chức 

 

 

Phạm 

vi thực 

hiện 

CHỦ ĐỀ: 
"Cây , hoa, quả, rau – Ngày Tết vui vẻ" 

 

 

Ghi chú về các 

điều chính 

trong năm học 

(nếu có) 

Nhánh 1 Nhánh 2 Nhánh 3 Nhánh 4 Nhánh 5 

Cây 

xanh 

quanh 

bé 

 

Rau 

xanh bé 

thích 

Quả 

ngon 

quanh 

bé 

 

Bé vui 

đón tết 

Muôn 

hoa 

khoe sắc 

 

 

79 

 

 

 

 

 

80 

 

 

 

 

82 

Biết cách sử dụng một số đồ dùng 

sinh hoạt ở trường mầm non: 

khăn, cốc uống nước, thìa xúc 

cơm… 

 

 

Nhận biết khăn mặt theo đúng kí 

hiệu riêng của trẻ và luôn dùng 

khăn mặt riêng 

 

 

Biết giữ gìn đồ chơi sạch sẽ, cất đồ 

chơi gọn gàng, vất rác đúng nơi quy 

định, không khạc nhổ bừa bãi ra lớp 

Tập sử dụng một số đồ 

dùng sinh hoạt ở trường 

mầm non: khăn, cốc 

uống nước, thìa xúc 

cơm 

 

 

Tập lấy và dùng khăn 

theo kí hiệu riêng 

 

 

 

Ý thức giữ gìn vệ sinh lớp 

học 

 

Thực hành sử dụng bát thìa, cốc trong giờ 

ăn 

 

 

 

TC: Bé chọn cho đúng: Chọn đúng kí hiệu 

 

 

Lớp học 

 

 

Lớp 

     

 

VS-AN 

 

 

 

Lớp học 

 

 

Lớp 

   

 

VS-AN 

   

+ Thực hành: Bé cất đồ dùng đúng nơi qui 

định 

+Thực hành: Bé bỏ rác đúng nơi qui định 

Sân 

trường,l 

ớp học 

 

 

Lớp 

 

 

HĐNT 

 

 

CTBC 

    

 

 

84 

Biết không cho các đồ vật như hột 

hạt, đất nặn, xúc xắc… vào 

miệng, mũi, tai, rốn của mình và 

của bạn, hiểu được sự nguy hiểm 

khi làm như vậy 

 

Nhận biết một số hành 

động không an toàn khi 

chơi với đồ vật 

 

Rèn trẻ cách chơi an toàn khi chơi với đồ 

vật: không cho hột hạt, đất nặn, xúc xắc… 

vào miệng, mũi, tai, rốn của mình và của 

bạn 

 

 

Lớp học 

 

 

Lớp 

 

 

ĐTT 

  

 

CTBS 

   

 

86 

Trong giờ ăn không đùa nghịch, 

không đến gần khi canh, cơm còn 

nóng 

Nhận biết một số nguy 

cơ không an toàn trong 

khi ăn 

Rèn cho trẻ thói quen giữ an toàn trong giờ 

ăn không đùa nghịch, không đến gần khi 

canh, cơm còn nóng 

 

Lớp học 
 

Lớp 

    

VS-AN 
 

VS-AN 

 

 

 

 

 

 

 

88 

 

 

 

 

 

Trẻ được chăm sóc sức khỏe, dinh 

dưỡng theo khoa học 

Cách nấu món cháo nấm 

tôm rau củ dành cho trẻ 

thừa cân- béo phì 

Cách nấu món cháo nấm tôm rau củ dành 

cho trẻ thừa cân- béo phì 

 

Lớp học 
 

Lớp 

      

Hướng dẫn chăm sóc dinh 

dưỡng đối với trẻ thừa 

cân béo phì 

 

Hướng dẫn chăm sóc dinh dưỡng đối với trẻ 

thừa cân béo phì 

 

Lớp học 
 

Lớp 

      

Cách xử lý khi trẻ bị hóc 

sặc 

 

Cách xử lý khi trẻ bị hóc sặc 
 

Lớp học 
 

Lớp 

      



 

 

 

 

STT 

 

 

 

 

Mục tiêu chủ đề 

 

 

 

 

Nội dung chủ đề 

 

 

 

 

Hoạt động chủ đề 

 

 

 

Địa 

điểm tổ 

chức 

 

 

Phạm 

vi thực 

hiện 

CHỦ ĐỀ: 
"Cây , hoa, quả, rau – Ngày Tết vui vẻ" 

 

 

Ghi chú về các 

điều chính 

trong năm học 

(nếu có) 

Nhánh 1 Nhánh 2 Nhánh 3 Nhánh 4 Nhánh 5 

Cây 

xanh 

quanh 

bé 

 

Rau 

xanh bé 

thích 

Quả 

ngon 

quanh 

bé 

 

Bé vui 

đón tết 

Muôn 

hoa 

khoe sắc 

  
Hướng dẫn xử trí khi trẻ 

bị điện giật 

 

Hướng dẫn xử trí khi trẻ bị điện giật 
 

Lớp học 
 

Lớp 

      

II. LĨNH VỰC GIÁO DỤC PHÁT TRIỂN NHẬN THỨC . . . . . . . . 

 

1 

 

 

 

4 

 

 

 

5 

Có khả năng tìm đồ vật mới cất giấu 

qua nghe âm thanh 

 

Có khả năng sờ nắn, nhìn, nghe, 

ngửi, nếm để nhận biết đặc điểm 

nổi bật của đối tượng 

 

Có khả năng ngửi và phân biệt được 

hương thơm của một số loại hoa, 

quả, món ăn.. 

Nghe âm thanh tìm nới 

phát ra âm thanh và tìm 

đồ vật vừa mới cất giấu 

 

Sờ nắn, nhìn, ngửi đồ vật, 

hoa quả để nhận biết đặc 

điểm nổi bật 

 

Ngửi phân biệt được 

hương thơm của một số 

loại hoa, quả, món ăn.. 

 

TC: Đồ vật ở đâu. 
 

Lớp học 
 

Lớp 

   

KH 

   

-Nhìn, xoa, ngửi, nếm…nói tên đặc điểm 

nổi bật của hoa quả, rau. 

- Nhìn và sờ vào cây để nhận biết đặc điểm 

nổi bật của lá, thân cây. 

 

 

Lớp học 

 

 

Lớp 

 

 

HĐNT 

 

 

HĐNT 

 

 

HĐNT 

 

 

HĐNT 

 

 

HĐNT 

 

Nhìn, ngửi và phân biệt được hương thơm 

của các loại hoa, quả 

 

Lớp học 
 

Lớp 

     

HĐNT 

 

 

6 

Phân biệt được độ nhẵn, trơn, mềm, 

cứng, thô, ráp trên bề mặt của các 

loại quả, đồ chơi, đồ vật. 

Sờ nắn đồ vật, đồ chơi để 

nhận biết cứng-mềm, trơn 

(nhẵn) - xù xì 

 

CTCCĐ: Bé sờ và cảm nhận( xù xì- trơn( 

nhẵn)) 

 

Lớp học 
 

Lớp 

 
 

CTCCĐ 

    

 

7 

Phát hiện ra màu sắc của đồ dùng 

đồ chơi xung quanh khi có điều kiện 

tiếp xúc 

 

Nhận biết màu sắc của đồ 

dùng đồ chơi xung quanh 

 

TC: Gọi tên màu sắc của hoa, quả 
 

Lớp học 
 

Lớp 

    
 

CTBC 

 

 

8 

 

 

 

 

11 

Có khả năng nhận biết vị đặc trưng 

của 1 số thức ăn, quả khi được nếm 

(ngọt - mặn - chua) 

 

Thích tìm hiểu về các đồ vật xung 

quanh: luôn thích được chơi, cầm 

nắm, kéo, đẩy, ngắm nghía…các 

đồ chơi ở xung quanh 

 

Nếm vị của một số thức 

ăn, quả ( ngọt, mặn, chua) 

 

 

Tìm hiểu về các đồ vật, 

đồ chơi xung quanh 

 

CTCCĐ: Nhận biết phân biệt vị chua- vị 

ngọt. 

 

Lớp học 
 

Lớp 

  
 

CTCCĐ 

   

 

 

+ TC: Tìm đúng đồ chơi? 

 

 

Lớp học 

 

 

Lớp 

  

 

KH 

    



 

 

 

 

STT 

 

 

 

 

Mục tiêu chủ đề 

 

 

 

 

Nội dung chủ đề 

 

 

 

 

Hoạt động chủ đề 

 

 

 

Địa 

điểm tổ 

chức 

 

 

Phạm 

vi thực 

hiện 

CHỦ ĐỀ: 
"Cây , hoa, quả, rau – Ngày Tết vui vẻ" 

 

 

Ghi chú về các 

điều chính 

trong năm học 

(nếu có) 

Nhánh 1 Nhánh 2 Nhánh 3 Nhánh 4 Nhánh 5 

Cây 

xanh 

quanh 

bé 

 

Rau 

xanh bé 

thích 

Quả 

ngon 

quanh 

bé 

 

Bé vui 

đón tết 

Muôn 

hoa 

khoe sắc 

 

13 

 

Trẻ nhận biết được âm thanh to, 

nhỏ của các đồ vật, đồ chơi 

 

Âm thanh to, nhỏ của 

các đồ vật, đồ chơi 

 

+ TC: Ai tài giỏi thế 
 

Lớp học 
 

Lớp 

  
 

CTBC 

   

 

20 

Trẻ nhận biết được tên và một số 

đặc điểm nổi bật của quả quen 

thuộc qua việc quan sát vật thật 

Tên và một số đặc điểm 

nổi bật của quả quen 

thuộc 

 

CTCCĐ: Nhận biết quả cam, quả chuối. 
 

Lớp học 
 

Lớp 

  

 

CTCCĐ 

   

 

21 

Trẻ nhận biết được tên gọi và một 

số đặc điểm nổi bật của một loài 

cây, hoa quen thuộc 

Tên và một số đặc điểm 

nổi bật của loài cây, hoa 

quen thuộc 

CTCCĐ: Nhận biết hoa hồng- hoa cúc 

Hoa đào- hoa mai Cây cam- cây chuối 
 

Lớp học 
 

Lớp 
 

CTCCĐ 

  
 

CTCCĐ 
 

CTCCĐ 

 

 

22 

Trẻ nhận biết được tên gọi và một 

vài đặc điểm nổi bật của một loại 

rau quen thuộc ở địa phương 

Tên và một số đặc điểm 

nổi bật của rau quen 

thuộc 

 

Tìm hiểu về các loại rau, củ quen thuộc 

+TC: Đố bé quả gì? 

 

Lớp học 
 

Lớp 

 
 

CTBC 
 

CTBC 

   

 

 

28 

Biết trong ngày tết cổ truyền đươc 

đi chúc Tết ông bà, người thân và 

được bố mẹ đưa đi chơi 

 

Một số hoạt động của bé 

trong ngày Tết cổ truyền 

Trò chuyện, tìm hiểu về các hoạt động 

trong ngày Tết 

+ TC: Những chiếc bánh chưng xanh 

 

 

Lớp học 

 

 

Lớp 

    

 

CTBC 

  

* Một số màu cơ bản, kích thước, hình dạng, số lượng, vị trí trong không gian . . . . . . . . 

 

29 

 

 

 

30 

Chỉ/nói tên hoặc lấy/cất đúng đồ 

chơi màu đỏ/vàng/xanh theo yêu 

cầu 

 

Chỉ hoặc lấy/cất đúng đồ chơi có 

kích thước to/nhỏ theo yêu cầu 

 

Màu đỏ, vàng, xanh 

 

 

 

Kích thước to/nhỏ 

CTCCĐ: Nhận biết màu vàng 

+ Quan sát màu sắc của lá, hoa trong vườn 

trường 

Sân 

trường/L 

ớp học 

 

Lớp 

    
 

CTCCĐ 

 

 

CTCCĐ: Nhận biết quả to- nhỏ 
 

Lớp học 
 

Lớp 

  
 

CTCCĐ 

   

 

33 
Nhận biết được số lượng một - 

nhiều 

 

Số lượng một và nhiều. 
 

CTCCĐ: Nhận biết 1 và nhiều(hoa) 
 

Lớp học 
 

Lớp 

     

CTCCĐ 

 



 

 

 

 

STT 

 

 

 

 

Mục tiêu chủ đề 

 

 

 

 

Nội dung chủ đề 

 

 

 

 

Hoạt động chủ đề 

 

 

 

Địa 

điểm tổ 

chức 

 

 

Phạm 

vi thực 

hiện 

CHỦ ĐỀ: 
"Cây , hoa, quả, rau – Ngày Tết vui vẻ" 

 

 

Ghi chú về các 

điều chính 

trong năm học 

(nếu có) 

Nhánh 1 Nhánh 2 Nhánh 3 Nhánh 4 Nhánh 5 

Cây 

xanh 

quanh 

bé 

 

Rau 

xanh bé 

thích 

Quả 

ngon 

quanh 

bé 

 

Bé vui 

đón tết 

Muôn 

hoa 

khoe sắc 

 

41 

 

Nói được tên một số ngày hội, 

ngày lễ của nhà trường 

 

Tên một số ngày hội, 

ngày lễ của nhà trường 

 

Tìm hiểu ngày tết nguyên đán 

'- Xem tranh ảnh, video tìm hiểu về 8/3 

 

Lớp học 
 

Lớp 

  
 

CTBC 
 

CTBC 

  

III. LĨNH VỰC GIÁO DỤC PHÁT TRIỂN NGÔN NGỮ . . . . . . . . 

1 

 

 

3 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 

Thực hiện được nhiệm vụ gồm 2-3 

hành động 

Có khả năng nghe, hiểu các câu nói 

đơn giản trong giao tiếp, sinh hoạt 

hàng ngày 

Nghe hiểu các bài thơ ,đồng dao, ca 

dao, hò vè, câu đố, bài hát và trả lời 

được các câu hỏi về tên và nội dung 

của bài thơ, ca dao, bài hát…. 

Nghe và thực hiện các 

yêu cầu bằng lời nói 

Nghe, hiểu các câu nói 

trong giao tiếp, sinh hoạt 

hàng ngày 

Nghe hiểu các bài thơ, 

đồng dao, ca dao, hò vè, 

bài hát, câu đố, 

- Trò chơi "Làm đúng trình tự" Lớp học Lớp KH 
     

Lấy khăn lau miệng, xúc miệng nước muối 

và uống nước 

 

Lớp học 
 

Lớp 
 

VS-AN 

     

CTCCĐ: Thơ " Miệng xinh" CTCCĐ: Thơ 

"Giờ ăn" 

 

Lớp học 
 

Lớp 

      

Đồng dao, ca dao: 

- Lúa ngô là cô đậu nành 

- Bầu ơi thương lấy bí cùng 

Bài hát: 

- Cây trúc xinh 

- Quả 

- Lá xanh 

Câu đố về các loại quả 

 

 

 

 

Lớp học 

 

 

 

 

Lớp 

 

 

 

 

ĐTT 

 

 

 

 

ĐTT 

 

 

 

 

ĐTT 

 

 

 

 

ĐTT 

 

 

 

 

ĐTT 

 

CTCCĐ: Truyện " Chiếc áo mùa xuân", 

"Cây táo", " Quả thị" 

 

Lớp học 
 

Lớp 
 

CTCCĐ 

  

CTCCĐ 

  

CTCCĐ 

 

B. Nghe, nhắc lại các âm, các tiếng và các câu. . 
 

. . . . . . 

 

6 

 

 

8 

 

Phát âm rõ tiếng 
Phát âm các âm khác 

nhau 

 

- TC: Gió thổi cây đung đưa 
Sân 

trường 

 

Lớp 

    

HĐNT 
 

HĐNT 

 

CTCCĐ: Thơ " Bắp cải xanh", " Hoa nở", " 

Quả thị" 

 

Lớp học 
 

Lớp 

  

CTCCĐ 
 

CTCCĐ 

  

CTCCĐ 

 



 

 

 

 

STT 

 

 

 

 

Mục tiêu chủ đề 

 

 

 

 

Nội dung chủ đề 

 

 

 

 

Hoạt động chủ đề 

 

 

 

Địa 

điểm tổ 

chức 

 

 

Phạm 

vi thực 

hiện 

CHỦ ĐỀ: 
"Cây , hoa, quả, rau – Ngày Tết vui vẻ" 

 

 

Ghi chú về các 

điều chính 

trong năm học 

(nếu có) 

Nhánh 1 Nhánh 2 Nhánh 3 Nhánh 4 Nhánh 5 

Cây 

xanh 

quanh 

bé 

 

Rau 

xanh bé 

thích 

Quả 

ngon 

quanh 

bé 

 

Bé vui 

đón tết 

Muôn 

hoa 

khoe sắc 

 

 

9 

 

 

Có thể kể lại đoạn truyện được nghe 

nhiều lần dưới sự gợi ý của cô giáo. 

 

 

Kể lại đoạn truyện được 

nghe nhiều lần, có gợi ý. 

CTCCĐ: Tập kể lại truyện " cây táo" 

+Tập sử dụng rối nhân vật kể lại đoạn 

truyện bé thích nhất dưới sự gợi ý của cô 

giáo. 

 

 

Lớp học 

 

 

Lớp 

    

 

CTCCĐ 

  

C. Sử dụng ngôn ngữ để giao tiếp. . .  . . . . . . 

 

 

10 

 

 

 

 

 

11 

 

 

 

 

 

 

13 

 

 

 

 

 

14 

Nói được câu đơn, câu có 5-7 tiếng, 

có các từ thông dụng chỉ sự vật, 

hoạt động, đặc điểm quen thuộc 

 

 

Có khả năng đặt và trả lời các câu 

hỏi "Cái gì?"; "Ở đâu?"; "Làm 

gì?","Thế nào"," Để làm gì?", " Tại 

sao?". 

 

Sử dụng lời nói với các mục đích 

khác nhau: 

- Chào hỏi, trò chuyện 

- Bày tỏ nhu cầu của bản thân 

- Hỏi về các vấn đề quan tâm như 

"Con gì đây", "cái gì đây" 

 

 

Biết nói rõ lời, nói to, đủ nghe, lễ 

phép. 

Sử dụng các từ chỉ đồ vật, 

con vật, đặc điểm, hành 

động quen thuộc trong 

giao tiếp. 

 

Trả lời và đặt các câu hỏi; 

"Cái gì?"; "Ở đâu?"; 

"Làm gì?","Thế nào"," Để 

làm gì?", " Tại sao?". 

 

 

 

Thể hiện nhu cầu, mong 

muốn và hiểu biết bằng 1- 

2 câu đơn giản và câu dài. 

 

 

 

Sử dụng các từ thể hiện 

sự lễ phép khi nói chuyện 

với người lớn. 

 

- Bé nói về tên gọi, đặc điểm về cây, hoa, 

quả, rau 

 

 

Lớp học 

 

 

Lớp 

 

 

KH 

 

 

KH 

 

 

KH 

 

 

KH 

 

 

KH 

 

- Quan sát và trả lời các câu hỏi: Cái gì? Ở 

đâu? Có màu gì? Để làm gì? 

- Trả lời các câu hỏi của cô trong các hoạt 

động 

- TC: Đố vui về các loại rau, củ, quả 

 

 

Lớp học 

 

 

Lớp 

 

 

ĐTT 

 

 

ĐTT 

 

 

ĐTT 

 

 

ĐTT 

 

 

ĐTT 

 

 

 

 

Xin phép cô khi có nhu cầu đi vệ sinh, uống 

nước.... 

 

 

 

Lớp học 

 

 

 

Lớp 

   

 

 

VS-AN 

   

-Rèn trẻ nói to, đủ nghe, nói các từ thể 

hiện sự lễ phép khi nói chuyện với người 

lớn: ạ, dạ, vâng ạ. 

 

 

Lớp học 

 

 

Lớp 

    

 

ĐTT 

 

 

ĐTT 

 

 

15 

 

Biết chào hỏi và biết những câu 

chúc Tết ông bà, cha mẹ đơn giản 

 

Tập chào hỏi, chúc Tết 

người thân 

 

+ TC: Bé chúc tết 
 

Lớp học 
 

Lớp 

   
 

CTBC 

  

IV. LĨNH VỰC TÌNH CẢM - KỸ NĂNG XÃ HỘI- THẨM MĨ . . . . . . . 
 



 

 

 

 

STT 

 

 

 

 

Mục tiêu chủ đề 

 

 

 

 

Nội dung chủ đề 

 

 

 

 

Hoạt động chủ đề 

 

 

 

Địa 

điểm tổ 

chức 

 

 

Phạm 

vi thực 

hiện 

CHỦ ĐỀ: 
"Cây , hoa, quả, rau – Ngày Tết vui vẻ" 

 

 

Ghi chú về các 

điều chính 

trong năm học 

(nếu có) 

Nhánh 1 Nhánh 2 Nhánh 3 Nhánh 4 Nhánh 5 

Cây 

xanh 

quanh 

bé 

 

Rau 

xanh bé 

thích 

Quả 

ngon 

quanh 

bé 

 

Bé vui 

đón tết 

Muôn 

hoa 

khoe sắc 

 

2 
Thể hiện điều mình thích và không 

thích 

Nhận biết một số đồ dùng, 

đồ chơi yêu thích của 

mình. 

 

-Trò chơi: Chọn đồ dùng Bé thích. 
 

Lớp học 
 

Lớp 

     

KH 

 

 

 

5 

 

Trẻ có thể nhận biết trạng thái 

vui, buồn, sợ hãi… của bản thân 

khi đến lớp (trẻ cười tươi khi gặp 

cô, khóc hoặc rụt rè khi xa mẹ) 

 

Nhận biết một số trạng 

thái cảm xúc: vui, buồn, 

sợ hãi, tức giận. 

 

 

Trò chơi "Làm theo cô" 

 

 

Lớp học 

 

 

Lớp 

 

 

CTBC 

   

 

KH 

 
 

Sửa theo nội 

dung giáo dục 

cảm xúc xã hội 

 

 

7 

Bước đầu học cách điều tiết cảm 

xúc đơn giản, biết giữ bình tĩnh, 

tự trấn an bản thân với sự hướng 

dẫn của cô khi gặp tình huống 

khó chịu 

 

 

Học cách điều tiết cảm 

xúc tiêu cực 

 

+ Cho trẻ xem video truyện ngắn : "Kĩ năng 

kiềm chế sự nóng giận" + TC: 

Khuôn mặt cảm xúc 

 

 

Lớp học 

 

 

Lớp 

    

 

KH 

 

 

KH 

 

Bổ sung nội 

dung giáo dục 

cảm xúc xã hội 

 

8 

Trẻ thích giao tiếp với cô và bạn 

(cười chào, nói “cô ơi”, “chào 

bạn”).. 

 

Giao tiếp với người xung 

quanh 

 

Bé mạnh dạn, tự tin khi giao tiếp, trò 

chuyện cùng mọi người 

 

Lớp học 
 

Lớp 
 

KH 
 

KH 

   
Sửa theo nội 

dung giáo dục 

cảm xúc xã hội 

 

 

10 

Thể hiện sự vui thích đón Tết. 

Thích được đi thăm ông bà, thích 

được đi chơi Tết 

Vui thích khi tham gia 

các hoạt động đón Tết 

cùng gia đình 

 

Trò chuyện với trẻ về ngày Tết 

+ CTCCĐ: Bé chúc Tết 

 

 

Rèn trẻ sử dụng đồ dùng, đồ chơi theo đúng 

mục đích 

 

 

Lớp học 

 

 

Lớp 

    

 

CTCCĐ 

  

 

13 

 

 

 

17 

Có khả năng chơi và sử dụng một số 

đồ dùng đồ chơi quen thuộc 

 

Trẻ biết thực hành chào hỏi, tạm 

biệt cô, bạn bè bằng lời nói và cử 

chỉ (như vẫy tay, nói “xin chào”, 

“tạm biệt”) 

Tập sử dụng đồ dùng, đồ 

chơi 

 

Thực hiện một số hành vi 

văn hóa và giao tiếp: 

chào, tạm biệt, cảm ơn, 

"dạ", "vâng ạ"; 

 

Lớp học 
 

Lớp 

    

KH 
 

KH 

 

 

Rèn cho trẻ cách chào hỏi, lễ phép với 

người xung quanh 

+ Thực hành: Ai chào ngoan hơn? 

 

 

Lớp học 

 

 

Lớp 

 

 

ĐTT 

 

 

ĐTT 

 

 

ĐTT 

 

 

ĐTT 

 

 

ĐTT 

 

Sửa theo nội 

dung giáo dục 

cảm xúc xã hội 



 

 

 

 

STT 

 

 

 

 

Mục tiêu chủ đề 

 

 

 

 

Nội dung chủ đề 

 

 

 

 

Hoạt động chủ đề 

 

 

 

Địa 

điểm tổ 

chức 

 

 

Phạm 

vi thực 

hiện 

CHỦ ĐỀ: 
"Cây , hoa, quả, rau – Ngày Tết vui vẻ" 

 

 

Ghi chú về các 

điều chính 

trong năm học 

(nếu có) 

Nhánh 1 Nhánh 2 Nhánh 3 Nhánh 4 Nhánh 5 

Cây 

xanh 

quanh 

bé 

 

Rau 

xanh bé 

thích 

Quả 

ngon 

quanh 

bé 

 

Bé vui 

đón tết 

Muôn 

hoa 

khoe sắc 

 

 

18 

Biết thực hiện một số qui định đơn 

giản trong sinh hoạt ở nhóm, lớp; 

xếp hàng chờ đến lượt, để đồ chơi 

vào nơi qui định,… 

Thực hiện một số quy 

định đơn giản trong sinh 

hoạt ở nhóm, lớp; xếp 

hàng chờ đến lượt, để đồ 

chơi vào nơi qui định 

 

Trẻ biết cất đồ dùng, đồ chơi đúng theo yêu 

cầu của cô 

 

 

Lớp học 

 

 

Lớp 

 

 

KH 

     

 

 

19 

Biết thể hiện một số hành vi xã hội 

đơn giản qua trò chơi giả bộ (trò 

chơi bế em, khuấy bột cho em bé, 

nghe điện thoại,...). 

 

Chơi trò chơi giả bộ (trò 

chơi bế em, khuấy bột cho 

em bé, nghe điện thoại). 

CTCCĐ: Bé chăm em búp bê 

'- Trò chơi "Bế em", 

"Chăm sóc em" 

- Trò chơi "Nghe điện thoại" 

 

 

Lớp học 

 

 

Lớp 

   

 

CTCCĐ 

 

 

CTBS 

 

 

CTBS 

 

C. Phát triển cảm xúc thẩm mĩ. .  . . . . . . 

 

 

 

21 

 

 

 

 

22 

 

 

23 

 

 

 

24 

 

 

 

25 

 

 

 

26 

Thích thú, hưởng ứng cảm xúc: 

nhún nhảy, lắc lư, vỗ tay, giậm chân 

khi nghe các bài hát, bản nhạc với 

các giai điệu khác nhau, nghe âm 

thanh của các nhạc cụ. 

 

Có khả năng hát chậm, hát rõ lời, 

hát nối tiếp theo cô từ đầu đến 

cuối bài hát 

Có khả năng bắt chước một số vận 

động đơn giản theo nhạc như: 

giậm chân, vỗ tay, cuộn cổ tay, 

Rèn luyện phát triển tai nghe cho 

trẻ về âm thanh, nhịp điệu, tiết tấu 

âm nhạc 

 

Trẻ biết chọn màu, di màu trong 

hình và tô kín hình không chờm 

ra ngoài hình vẽ 

 

Nghe hát, nghe nhạc với 

các giai điệu khác nhau; 

nghe âm thanh của các 

nhạc cụ. 

 

 

Tập hát theo nhạc 

 

Tập vận động đơn giản 

theo nhạc 

 

 

Trò chơi âm nhạc 

 

 

 

Tập tô 

 

 

Vẽ các đường nét khác 

nhau 

Nghe bài hát bản nhạc về chủ đề thực vật 

- Quả. 

- Hái hoa. 

 

Lớp học 
 

Lớp 

  

ĐTT 
 

ĐTT 
 

ĐTT 
 

ĐTT 

 

 

CTCCĐ nghe hát " Bầu và bí" 
 

Lớp học 
 

Lớp 

 
 

CTCCĐ 

    

CTCCĐ: KNCH bài " Bé và hoa", " Em yêu 

cây xanh" 

 

Lớp học 

 

Lớp 

 

CTCCĐ 

    

CTCCĐ 

 

CTCCĐ: KNVĐ bài : "Tay thơm tay 

ngoan" 

 

Lớp học 
 

Lớp 

     

CTCCĐ 

 

 

TCÂN: La theo điệu nhạc 
 

Lớp học 
 

Lớp 
 

CTBC 
 

KH 
 

KH 

   

 

CTCCĐ : Tô màu chiếc bánh chưng. 

Tô màu quả cam 

 

Lớp học 
 

Lớp 

  
 

CTCCĐ 
 

CTCCĐ 

  

Có khả năng vẽ các nét xiên, thẳng 

để tạo ra các sản phẩm đơn giản 

 

CTCCĐ: Vẽ mưa 
 

Lớp học 
 

Lớp 

 
 

CTCCĐ 

    



 

 

 

 

STT 

 

 

 

 

Mục tiêu chủ đề 

 

 

 

 

Nội dung chủ đề 

 

 

 

 

Hoạt động chủ đề 

 

 

 

Địa 

điểm tổ 

chức 

 

 

Phạm 

vi thực 

hiện 

CHỦ ĐỀ: 
"Cây , hoa, quả, rau – Ngày Tết vui vẻ" 

 

 

Ghi chú về các 

điều chính 

trong năm học 

(nếu có) 

Nhánh 1 Nhánh 2 Nhánh 3 Nhánh 4 Nhánh 5 

Cây 

xanh 

quanh 

bé 

 

Rau 

xanh bé 

thích 

Quả 

ngon 

quanh 

bé 

 

Bé vui 

đón tết 

Muôn 

hoa 

khoe sắc 

 

27 

 

 

 

28 

Trẻ biết chọn hình, phết hồ lên mặt 

trái hình và dán hình để tạo thành 

những bông hoa. 

 

Tập dán 

 

 

 

Tập nặn 

 

CTCCĐ: Dán bông hoa 
 

Lớp học 
 

Lớp 

    
 

CTCCĐ 

 

Biết cấu, véo, chia nhỏ đất, lăn 

tròn đất trên bảng hoặc lăn trên 

đôi bàn tay để tạo thành quả tròn. 

 

CTCCĐ: Nặn quả tròn 
 

Lớp học 
 

Lớp 

  
 

CTCCĐ 

   

 

 

 

29 

Biết xếp chồng, xếp cạnh nhau 

ngay ngắn để tạo ra hàng rào, 

vườn cây. 

 

 

 

Tập xếp hình 

Xếp vườn cây ăn quả, xếp vườn hoa, vườn 

rau 

 

Lớp học 
 

Lớp 
 

CTBS 
 

CTBS 

  
 

CTBS 

 

 

Biết sắp xếp các nguyên học liệu 

bố cục tạo thành sản phẩm 

 

HĐ EDP: tạo hình cây từ lá 
 

Lớp học 
 

Lớp 
 

CTCCĐ 

     

 

31 

Biết sử dụng những con rối đơn 

giản, đồ chơi quen thuộc trong lớp 

để kể thành câu chuyện đơn giản, dễ 

hiểu 

Tập kể chuyện theo ý 

thích bằng con rối, đồ 

chơi 

 

Dạy trẻ cách sử dụng rối, đồ chơi kể chuyện 

theo ý thích, 

 

Lớp học 
 

Lớp 

 
 

CTBS 
 

CTBS 

   

  

 

 

 

 

Chia theo lĩnh vực 

Tổng số: 30 29 36 31 37 
 

Lĩnh vực phát triển thể chất 12 11 13 10 12 
 

Lĩnh vực phát triển nhận thức 2 4 8 4 6 
 

Lĩnh vực phát triển Ngôn ngữ 7 5 7 8 8 
 

Lĩnh vực phát triển TC-KNXH - Thẩm 

mỹ 
9 9 8 9 11 

 

 Cộng tổng số nội dung phân bổ vào chủ 

đề 

  
38 36 43 36 43 

 

  
- Đón trả trẻ 6 6 5 6 6 

 

- Thể dục sáng 1 1 1 1 1 
 



 

 

 

 

STT 

 

 

 

 

Mục tiêu chủ đề 

 

 

 

 

Nội dung chủ đề 

 

 

 

 

Hoạt động chủ đề 

 

 

 

Địa 

điểm tổ 

chức 

 

 

Phạm 

vi thực 

hiện 

CHỦ ĐỀ: 
"Cây , hoa, quả, rau – Ngày Tết vui vẻ" 

 

 

Ghi chú về các 

điều chính 

trong năm học 

(nếu có) 

Nhánh 1 Nhánh 2 Nhánh 3 Nhánh 4 Nhánh 5 

Cây 

xanh 

quanh 

bé 

 

Rau 

xanh bé 

thích 

Quả 

ngon 

quanh 

bé 

 

Bé vui 

đón tết 

Muôn 

hoa 

khoe sắc 

 

 

 

Cộng số nội dung hoạt động phân bổ 

vào nhánh chủ đề 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chia theo hoạt động 

trong chế độ sinh hoạt 

- Hoạt động chơi tập theo ý thích buổi 

sáng 
5 5 6 5 7 

 

- Hoạt động ngoài trời 4 4 4 4 5 
 

- Vệ sinh - ăn ngủ 7 6 7 6 6 
 

- Hoạt động chơi tập theo ý thích buổi 

chiều 
4 3 4 4 3 

 

- Thăm quan dã ngoại 0 0 0 0 0 
 

- Lễ hội 0 0 0 0 0 
 

- Kết hợp với các hoạt động 6 6 6 5 5 
 

- Hoạt động chơi tập có chủ định 5 5 10 5 10 
 

 

 

 

 

Chia cụ thể 

+ Giờ 

thể chất 
1 1 2 1 2 

 

+ Giờ 

nhận 1 1 3 1 3 
 

+ Giờ 

ngôn 1 1 2 1 2 
 

+ Giờ 

TCKN 2 2 3 2 3 
 

 

 

 

 

 



  II.Dự kiến chủ đề nhánh 

STT Tên chủ đề Số tuần 

thực hiện 

Thời gian thực hiện Người phụ trách Ghi chú về sự 

điều 

chình(Nếu có) 

1 Cây xanh quanh bé 1 Từ 12/1/2026 đế 16/1/2026 Vũ Thị Giang  

2 Rau xanh bé thích 1 Từ 19/1/2026 đến 23/1/2026 Nguyễn Thị Xim  

3 Quả ngon quanh bé 2 Từ 26/1/2026 đến 6/3/2026 Vũ Thị Giang  

4 Bé vui đón Tết 1 Từ 9/3/2026 đến 13/3/2026 Nguyễn Thị Xim  

5 Muôn hoa khoe sắc 2 Từ 23/2/2026 đến 6/3/2026 Vũ Thị Giang  

III. Chuẩn Bị 

 Nhánh “Cây xanh 

quanh bé” 

Nhánh “ Rau xanh 

bé thích” 

Nhánh “ Quả ngon 

quanh bé” 

Nhánh “Bé vui đón 

Tết” 

Nhánh “Muôn hoa 

khoe sắc” 

Giáo 

viên 

* Công tác tuyên 

truyền: 

- Xây dựng bài tuyên 

truyền về nội dung 

hoạt động giáo dục 

nhánh “Cây xanh 

quanh bé”;  

Tuyên truyền cách 

phòng chống bệnh 

cho trẻ vào mùa xuân 

- Tạo mã QR tuyên 

truyền về các bài thơ, 

bài hát, câu chuyện 

về chủ đề như: 

- Bài hát : “Em yêu 

cây xanh”,  

- Câu truyện “Cây 

* Công tác tuyên 

truyền: 

-Xây dựng bài tuyên 

truyền về nội dung 

hoạt động  nhánh 

 “Rau xanh quanh bé 

- Tạo mã QR tuyên 

truyền về các bài thơ, 

bài hát, câu chuyện 

về chủ đề như: 

- Bài thơ: “Bắp cải 

xanh”. 

- Nhạc bài: Bầu và bí  

*Tạo môi trường 

hoạt động. 

 - Trang trí lớp, tạo 

môi trường cho trẻ 

* Công tác tuyên 

truyền: 

-Xây dựng bài tuyên 

truyền về nội dung 

hoạt động  nhánh 

 “Quả ngon quanh 

bé”. 

- Tạo mã QR tuyên 

truyền về các bài 

thơ, bài hát, câu 

chuyện về chủ đề 

như: 

- Bài thơ: “Quả thị”. 

-Truyện:“Quả thị”,  

*Tạo môi trường 

hoạt động. 

 - Trang trí lớp, tạo 

* Tuyên truyền: 

- Xây dựng bài 

tuyên truyền về nội 

dung hoạt động giáo 

dục nhánh “Bé vui 

đón tết”; Kế hoạch 

tổ chức hoạt động 

trải nghiệm “Ngày 

hội gói bánh chưng 

– Xuân 2025” 

- Tạo mã QR tuyên 

truyền về các bài 

thơ, bài hát, câu 

chuyện về chủ đề 

như: Bài hát “Sắp 

đến  Tết rồi”, “Mùa 

xuân”, “ Bé chúc 

  * Công tác tuyên 

truyền: 

- Xây dựng bài 

tuyên truyền về nội 

dung hoạt động giáo 

dục nhánh “Muôn 

hoa khoe sắc”; 

Tuyên truyền cách 

phòng chống rét cho 

trẻ 

- Tạo mã QR tuyên 

truyền về các bài 

thơ, bài hát, câu 

chuyện về chủ như: 

- Bài hát : “Tay 

thơm tay ngoan”, 

“Bé và hoa” 



táo” 

*Tạo môi trường 

hoạt động. 

 - Trang trí lớp, tạo 

môi trường cho trẻ 

hoạt động theo chủ 

đề 

- Xây dựng kế hoạch 

chăm sóc giáo dục 

trẻ theo chủ đề. 

- Góc nghệ thuật: 

tranh rỗng về Cây 

xanh như: Cây cam, 

cây chuối, cây 

xoài.... 

- Các quyển album 

về ngày Cây xanh. 

-Góc HĐVĐV: Các 

bảng chơi so hình, 

ghép tranh,ghép hình 

rỗng, xâu luồn về 

chủ đề  

-Góc thao tác vai:búp 

bê, đồ chơi lắp 

ghép... 

- Nhạc bài : Em yêu 

cây xanh. 

 

hoạt động theo chủ 

đề 

- Xây dựng kế hoạch 

chăm sóc giáo dục 

trẻ theo chủ đề. 

- Góc nghệ thuật: 

tranh rỗng về  rau, 

quả như: Rau bắp 

cải, su hào, quả cam, 

quả táo... 

- Các quyển album 

về các loại rau, quả 

- Cho trẻ trồng 

cây,chăm sóc cây 

rau. 

-Góc HĐVĐV: Các 

bảng chơi so hình, 

ghép tranh,ghép hình 

rỗng, xâu luồn về 

chủ đề  

-Góc thao tác vai:búp 

bê, đồ chơi lắp 

ghép... 

- Nhạc bài : Tay 

thơm tay ngoan Tay 

thơm tay ngoan 

- Video ,truyện 

tranh: “Quả thị”. 

 

môi trường cho trẻ 

hoạt động theo chủ 

đề 

- Xây dựng kế hoạch 

chăm sóc giáo dục 

trẻ theo chủ đề. 

- Góc nghệ thuật: 

tranh rỗng về  rau, 

quả như: Rau bắp 

cải, su hào, quả cam, 

quả táo... 

- Các quyển album 

về các loại rau, quả 

- Cho trẻ trồng 

cây,chăm sóc cây 

rau. 

-Góc HĐVĐV: Các 

bảng chơi so hình, 

ghép tranh,ghép hình 

rỗng, xâu luồn về 

chủ đề  

-Góc thao tác 

vai:búp bê, đồ chơi 

lắp ghép... 

- Nhạc bài : Tay 

thơm tay ngoan Tay 

thơm tay ngoan 

- Video ,truyện 

tranh: “Quả thị”. 

tết” 

- Bài thơ: “cây đào” 

* Tạo MT hoạt 

động. 

- Trang trí lớp, tạo 

môi trường cho trẻ 

hoạt động theo chủ 

đề 

- Xây dựng kế 

hoạch chăm sóc 

giáo dục trẻ theo 

chủ đề. 

- Góc nghệ thuật: 

tranh rỗng về  mùa 

xuân như: Mưa, 

cây, hoa.... 

- Các quyển album 

về Tết 

-Góc HĐVĐV: Các 

bảng chơi so hình, 

ghép tranh,ghép 

hình rỗng, xâu luồn 

về chủ đề  

-Góc thao tác 

vai:búp bê, đồ chơi 

lắp ghép... 

 

- Bài thơ: “hoa nở” 

-Truyện:“ Chiếc áo 

mùa xuân”,. 

*Tạo môi trường 

hoạt động. 

 - Trang trí lớp, tạo 

môi trường cho trẻ 

hoạt động theo chủ 

đề 

- Xây dựng kế 

hoạch chăm sóc 

giáo dục trẻ theo 

chủ đề. 

- Góc nghệ thuật: 

tranh rỗng về  các 

loại hoa : Hoa cúc, 

hoa hồng, hoa loa 

kèn... 

- Các quyển album 

về các loại hoa 

-Góc HĐVĐV: Các 

bảng chơi so hình, 

ghép tranh,ghép 

hình rỗng, xâu luồn 

về chủ đề  

-Góc thao tác 

vai:búp bê, đồ chơi 

lắp ghép... 

- Nhạc bài : Bé và 



 hoa 

- Video ,truyện 

tranh: “Chiếc áo 

mùa xuân”. 

Nhà 

trường 

- Trang thiết bị, đồ dùng cá nhân đầy đủ cho trẻ, mua sắm dồ dùng học tập, đồ chơi để thực hiện chương trình, 

chủ đề. 

- Mua sắm đồ dùng đồ chơi, các nguyên học liệu như vải, xốp, giấy màu, đề can….để thực hiện chủ đề. 

Phụ 

huynh 

- Tạo tâm thế thoái 

mái , phấn khởi khi 

trẻ đến trường. 
- Trò truyện với trẻ 

về chủ đề “ Cây xanh 

quanh bé” 

- Th­êng xuyªn trao 
®æi víi c« gi¸o vÒ 
t×nh h×nh cña trÎ, 
phèi kÕt hîp víi c« 
gi¸o ®­a trÎ vµo nÒ 
nÕp trong c¸c ho¹t 
®éng.  
-Ủng hộ các nguyên 

học liệu sẵn có trong 

gia đình: Vỏ hộp 

giấy, hộp nhựa, chai 

nhựa, tranh ảnh có 

nội dung củ đề 

- Trò truyện với trẻ 

về chủ đề “ Rau xanh 

quanh bé” 

- Tiếp tục sưu tầm 

ủng hộ các nguyệ 

học liệu sẵn có: Vỏ 

hộp giấy, hộp nhựa, 

chai nhựa, tranh ảnh 

có nội dung chủ đề. 

- Trò truyện với trẻ 

về chủ đề “ Quả 

ngon bốn mùa” 

- Thường xuyên trao 

đổi với phụ huynh 

về tình hình  của trẻ, 

phối kết hợp với cô 

giáo đưa trẻ vào nề 

nếp trong các hoạt 

động.  

- Tiếp tục sưu tầm 

ủng hộ các nguyệ 

học liệu sẵn có: Vỏ 

hộp giấy, hộp nhựa, 

chai nhựa, tranh ảnh 

có nội dung chủ đề. 

- Trò truyện với trẻ 

về chủ đề “ Bé vui 

đón tết” 

- Phối kết hợp cùng 

giáo viên tổ chức 

ngày hội “Bánh 

chưng xuân” cho 

trẻ. 

- Trò truyện với trẻ  

về chủ đề “ Muôn 

hoa khoe sắc” 

- Thường xuyên 

trao đổi với phụ 

huynh về tình hình  

của trẻ, phối kết hợp 

với cô giáo đưa trẻ 

vào nề nếp trong 

các hoạt động.  

- Ủng hộ các 

nguyên học liệu sẵn 

có trong gia đình: 

Vỏ hộp giấy, hộp 

nhựa, chai nhựa, 

tranh nảnh về chủ 

đề. 

Trẻ Trò truyện với trẻ về chủ đề” Cây , hoa, quả rau và ngày Tết vui vẻ” 

- Trò truyện với trẻ về các góc chơi của lớp, và các qui định về góc chơi của lớp. 

- Trẻ nói được tên, đặc điểm, ích lợi của các loại cây, hoa, quả, rau và một số món ăn đặc trưng của ngày Tết cổ 

truyền dân tộc Việt Nam 



IV. KẾ HOẠCH TOÀN  CHỦ ĐỀ : THỰC VẬT 

Thời gian thực hiện 7 tuần:  từ ngày 12/1 đến 6/3/2026 

ST

T 

 Hoạt động Phân phối các ngày trong tuần Ghi chú  

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 

1 Đón trẻ * Công tác vệ sinh: Thông thoáng phòng nhóm,lau dọn,sắp xếp đồ dùng gọn gàng, ngăn nắp. 

* Trao đổi với phụ huynh: Trao đổi và hướng dẫn phụ huynh quét mã QR các bài thơ, câu truyện, 

bài hát ở bảng tuyên truyền: 

* Rèn thói quen cho trẻ:  

- Rèn trẻ cách chơi an toàn khi chơi với đồ vật: không cho hột hạt, đất nặn, xúc xắc… vào miệng, 

mũi, tai, rốn của mình và của bạn. 

* Rèn  trẻ nói to, đủ nghe, nói các từ thể hiện sự lễ phép khi nói chuyện với người lớn: ạ, dạ, vâng 

ạ. 

* Rèn cho trẻ cách chào hỏi, lễ phép với người xung quanh. 

- Kết hợp với phụ huynh rền cho trẻ biết đội mũ khi ra nắng, đi dép, xỏ tất khi trời lạnh. 

+ Thực hành: Ai chào ngoan hơn? 

* Trò truyện với trẻ: 

- Cùng trẻ trò truyện tìm hiểu về ngày Tết , các loại rau, củ, quả  quen thuộc 

- Trò truyện với trẻ để trẻ mạnh dạn, tự tin khi giao tiếp, trò chuyện cùng mọi người 

- Cô cùng trẻ quan sát và trả lời  các câu hỏi: Cái gì? Ở đâu? Có màu gì? Để làm gì? 

* Cho trẻ nghe nhạc, nghe các bài hát về chủ đề: Sắp đến Tết rồi, Mùa xuân, Tay thơm tay 

ngoan, Bé và hoa...  

Cây trúc xinh,quả, lá xanh... 

* Cho trẻ nghe các bài thơ, ca dao : Bầu ơi thương lấy bí cùng, Lúa ngô là cô dậu nành... 

* Cho trẻ xem tranh ảnh , nghe kể truyện: “Cây táo”, “Chiếc áo mùa xuân” , “Quả thị”. 

*Cho trẻ chơi TC: - TC: Đố vui về các loại rau, củ, quả 

 Dung dăng dung dẻ, kéo co, chu cha chu chít, ghép tranh… 

 

 

 

 

 

 

*Rèn 

một số 

trẻ nói 

chậm: 

Hải, 

Sơn,Châ

u 



ST

T 

 Hoạt động Phân phối các ngày trong tuần Ghi chú  

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 

2 Thể 

dục 

sáng 

Nhá

nh   

4+5 

* Khởi động: Cô cùng trẻ đi với các kiểu đi: đi kiễng gót, đi thường, đi khom…..về đội hình. 

 * Trong động:   Bài tập : Hoa đẹp 

+ Động tác 1: Ngửi hoa                   

+ Động tác 2:  Giơ hoa lên cao 

+ Động tác 3: Hai tay giơ hoa lên cao nghiêng người sang hai bên 

+ Động tác 4: Ngồi xổm hái hoa. 

*TCVĐ: Lá rơi 

*Hồi tĩnh: C« cïng trÎ ®i nhÑ nhµng quanh phßng tập 1-2 vßng 

 

Nhá

nh 1  

* Khởi động: Cô cùng trẻ đi với các kiểu đi: đi kiễng gót, đi thường, đi khom…..về đội hình. 

* Trong động:   Bài tập : Cây reo trong gió 

+ Động tác 1: Ngửi hoa                  

+ Động tác 2:  Đưa hai tay lên và vẫy tay, thả tay xuống. 

+ Động tác 3: Hai tay dơ lên cao nghiêng người sang hai bên 

+ Động tác 4: Ngồi xổm xuống hai tay đặt lên đầu gối. 

*TCVĐ: Hái hoa  

*Hồi tĩnh: C« cïng trÎ ®i nhÑ nhµng quanh phßng tËp 1-2 vßng 

Nhá

nh 

2+3 

* Khởi động: Cô cùng trẻ đi với các kiểu đi: đi kiễng gót, đi thường, đi khom…..về đội hình. 

 * Trong động:  Bài tập : Ồ sao bé không lắc 

+ Động tác 1: Ngửi hoa                  

+ Động tác 2:  Đưa hai tay lên và vẫy tay, thả tay xuống. 

+ Động tác 3: Hai tay dơ lên cao nghiêng người sang hai bên 

+ Động tác 4: Ngồi xổm xuống hai tay đặt lên đầu gối. 

*TCVĐ: Gieo hạt  

*Hồi tĩnh: C« cïng trÎ ®i nhÑ nhµng quanh phßng tËp 1-2 vßng 



ST

T 

 Hoạt động Phân phối các ngày trong tuần Ghi chú  

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 

3 HĐC

TCC

Đ 

N1. 

Cây 

xanh 

quan

h bé  

12/1/2026 

*PTTCKNXH 

Tạo hình cây từ lá 

13/1/2026 

*PTNT 

Nhận biết: Cây 

chuối, cây cam 

14/1/2026 

*PTNN 

Truyện:Cây táo 

15/1/2026 

*PTTC 

VĐCB:Lăn bóng 

qua cổng 

16/1/2026 

*PTTCKNXH 

DayKNCH: Em yêu 

cây xanh 

 

N2. 

Rau 

xanh 

quan

h bé 

19/1/2026 

*PTNT 

Nhận biết xù xì – 

trơn nhẵn 

20/1/2026 

*PTTCKNXH 

Nghe hát bài : 

“bầu và bí” 

 

21/1/2026 

*PTTC 

VĐCB: Đi kết 

hợp với chạy 

 

22/1/2026 

*PTNN 

Thơ: “Bắp cải 

xanh” 

23/1/2026 

*PTTCKNXH 

Vẽ: “Mưa” 

N3. 

Quả 

ngon 

quan

h bé 

26/1/2026 

*PTTC 

VĐCB: Nhảy bật 

tại chỗ lăn bóng 

qua cổng 

27/1/2026 

*PTTCKNXH 

Bé chăm em búp 

bê 

28/1/2026 

*PTNT 

Nhận biết: quả 

chua - quả ngọt 

29/1/2026 

*PTNN 

Truyện “Quả thị” 

30/1/2026 

*PTTCKNXH 

Tô màu: “Quả cam” 

 

2/2/2026 

*PTNT 

NB: “Quả to - 

quả nhỏ” 

3/2/2026 

*PTTC 

VĐCB: Đi theo 

đường ngoằn 

nghoèo 

 

4/2/2026 

*PTNT 

NB: Quả cam - 

quả chuối 

5/2/2026 

*PTNN 

Thơ: “Quả thị” 

6/2/2026 

*PTTCKNXH 

Nặn: “Quả tròn” 

 

N4.B

é vui 

đón 

tết 

9/2/2026 

*PTTCKNXH 

Bé chúc tết 

 

10/2/2026 

*PTNT 

Nhận biết: Hoa 

đào – hoa mai 

11/2/2026 

*PTTC 

VĐCB: Ném 

bóng vào đích 

xa 1 – 1,2m 

12/2/2026 

*PTNN 

Tập kể lại truyện 

Cây táo 

13/2/2026 

*PTTCKNXH 

Dán: Bông hoa 

 

 



ST

T 

 Hoạt động Phân phối các ngày trong tuần Ghi chú  

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 

N5. 

Muô

n 

hoa 

khoe 

sắc 

23/2/2026 

*PTNT 

Nhận biết 1 và 

nhiều 

 

24/2/2026 

*PTTCKNXH 

Dạy KNCH: “Bé 

và hoa” 

 

25/2/2026 

*PTNN 

Thơ: “Hoa nở” 

 

26/2/2026 

*PTTC 

VĐCB: Bước lên 

xuống bậc 

 

27/2/2026 

*PTNT 

Nhận biết : “hoa 

hòng – hoa cúc 

 

 

 2/3/2026 

*PTTCKNXH 

Dạy KNVĐ: 

“Tay thơm tay 

ngoan” 

3/3/2026 

*PTNT 

Nhận biết màu 

vàng 

4/3/2026 

*PTTC 

Bò thẳng 

hướng có mang 

vật trên lưng 

 

5/3/2026 

*PTNN 

Truyện :”Chiếc 

áo mùa xuân” 

6/3/2026 

PTTCKNXH 

Dán : Bông hoa 

 

4 Chơi 

- tập 

ngoài 

trời 

N1. 

Cây 

xanh 

quan

h bé 

12/1/2026 

-Dạo chơi, quan 

sát cây: hoa ngũ 

sắc 

TCVĐ: 

Mèo đuổi chuột 

Chơi: Đi bước 

qua gậy kê 

cao,chơi đu quay, 

xích đu. 

13/1/2026 

-Dạo chơi, quan 

sát: Cây rau mồng 

tơi 

- TCVĐ: Lá rơi 

- Chơi tự do: 

Chơi đá bóng 

14/1/2026 

-Dạo chơi, 

quan sát: hoa 

loa kèn 

- TCVĐ: Gà 

vào vườn 

- Chơi tự do: 

Câu cá 

 

15/1/2026 

-Dạo chơi, quan 

sát: Cây rau cải: 

- TCVĐ: Kéo co 

- Chơi tự do: 

Ném boling 

 

16/1/2026 

-Dạo chơi , quan sát: 

Cây hoa lan ý 

- TCVĐ: Thực hành 

cho trẻ nhặt rác bỏ 

rác đúng nơi qui 

định 

- Chơi tự do: Chơi 

hạt muồng 

 

 

 

 

 

 

 



ST

T 

 Hoạt động Phân phối các ngày trong tuần Ghi chú  

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 

N2: 

Rau 

xanh 

quan

h bé 

19/1/2026 

-Dạo chơi, quan 

sát cây: Rau cải 

-TCVĐ:Lá rơi. 

- Cho trẻ nhặt bỏ 

rác đúng nơi qui 

định. 

 

20/1/2026 

-Dạo chơi, quan 

sát câu hồng xiêm 

-TCVĐ: 

Kéo cưa lừa xẻ 

- Chơi tự do: 

Chơi đu quay. 

- Chơi lăn bóng 

qua cổng 

xích đu. 

21/1/2026 

-Dạo chơi, 

quan sát cây: 

rau diếp 

-TCVĐ:Lộn 

cầu vồng 

- Chơi tự do: 

Chơi xe đun , 

xe đẩy. 

 

 

 

 

22/1/2026 

-Dạo chơi, quan 

sát cây: hoa ngũ 

sắc 

-TCVĐ:Gieo hạt 

- Chơi tự do: Cầu 

trượt, đu quay 

23/1/2026 

-Dạo chơi, quan sát 

cây: Hồng xiêm 

-TCVĐ:Kéo co 

- Chơi tự do: Chơi 

câu cá 

 

N3:

Quả 

ngon 

quan

h bé. 

26/1/2026 

-Dạo chơi, quan 

sát cây rau cải 

-TCVĐ: Kéo co  

- Chơi tự do: 

Chơi đu quay, 

xích đu. 

 

 

27/1/2026 

-Dạo chơi, quan 

sát:Cây hoa mẫu 

đơn 

- TCVĐ: Gieo hạt 

- Chơi tự do: Đá 

bóng 

28/1/2026 

-Dạo chơi, 

quan sát 

cây:Hoa thiết 

mộc lan 

- TCVĐ: 

Lộn cầu vồng. 

- Chơi Đi kết 

hợp với chạy 

- Chơi tự do: 

Câu cá 

 

 

 

 29/1/2026 

-Dạo chơi, quan 

sát cây: hồng 

xiêm 

- TCVĐ:Gieo hạt 

- Chơi tự do: Xe 

đun xe đây 

30/1/2026 

-Dạo chơi, quan sát: 

cây hành lá 

- TCVĐ: Hái quả 

- Chơi tự do: 

Đá bóng 

 



ST

T 

 Hoạt động Phân phối các ngày trong tuần Ghi chú  

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 

 

2/2/2026 

-Dạo chơi, quan 

sát cây: hoa ngũ 

sắc 

-TCVĐ:Xi bô 

khoai 

- Chơi tự do: 

Chơi đu quay, 

xích đu, Đi theo 

đường ngoằn 

nghoèo. 

 

 

 

 

 

 

3/2/2026 

-Dạo chơi, quan 

sát: Cây hồng 

xiêm 

- TCVĐ: Vào 

rừng hái hoa 

- Chơi tự do: 

Chơi câu cá 

4/2/2026 

-Dạo chơi, 

quan sát cây 

rau cải 

- TCVĐ: Nu na 

nu nống 

- Chơi tự do: 

Chơi bò chui 

qua ống 

 5/2/2026 

-Dạo chơi, quan 

sát cây: lan ýi 

- TCVĐ:Gieo hạt 

- Chơi tự do: 

Chơi Hạt muồng 

6/2/2026 

-Dạo chơi, quan sát: 

cây hoa mẫu đơn 

- TCVĐ: Hái hoa 

- Chơi tự do: 

Chơi cầu trượt. 

 

N 3. 

Bé 

vui 

đón 

tết 

9/2/2026 

-Dạo chơi, quan 

sát cây rau diếp 

-TC: mèo đuổi 

chuột vật 

- Chơi tự do: Đu 

quay 

 

 

10/2/2026 

- Dạo chơi quan 

sát cây : Hoa mẫu 

đơn 

- TC: Cây cao, 

cây thấp 

- Chơi tự do: Đá 

bóng 

11/2/2026 

- Dạo chơi 

quan sát cây vú 

sữa 

 - TC: Gieo hạt 

-Chơi tự do lăn 

bóng vào gôn 

12/2/2026 

- Dạo chơi quan 

sát cây: rau cải 

- TC: Hái hoa 

- Chơi tự do chơi 

với bóng 

 

13/2/2026 

- Dạo chơi quan sát 

hoa lan. 

TC: Rồng rắn lên 

mây 

- Chơi phòng thể 

chất. 

 

 



ST

T 

 Hoạt động Phân phối các ngày trong tuần Ghi chú  

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 

N5. 

Muô

n 

hoa 

khoe 

sắc 

23/2/2026 

-Dạo chơi quan 

sát : Cây cà rốt 

- TCVĐ: Chơi 

nhà bóng 

- Chơi tự do: Đá 

bóng 

24/2/2026 

- Dạo chơi, quan 

sát: Cây hồng 

xiêm. 

-TCVĐ:Bước lên 

xuống bậc cao 

15cm 

-Chơi tự do: Xe 

đun xe đẩy 

 

 

 

 

 

 

25/2/2026 

-Dạo chơi, 

quan sát: Cây 

hoa phượng. 

- TCVĐ: Gieo 

hạt. 

- Chơi Chăm 

sóc cây. 

26/2/2026 

-Dạo chơi, quan 

sát cây:Rau cải 

cúc 

- TCVĐ:Đi theo 

đường ngoằn 

ngoèo qua các đồ 

vật 

- Chơi tự do: 

Chơi cầu trượt 

 

 

27/2/2026 

-Dạo chơi, quan sát: 

Cây vú sữa 

- TCVĐ: Lăn bóng 

qua cổng 

- Chơi tự do: Đá 

bóng 

 

2/3/2026 

-Dạo chơi, quan 

sát: Cây hoa 

phượng. 

- TCVĐ: Gieo 

hạt. 

- Chơi tự do:                   

Câu cá 

3/3/2026 

-Dạo chơi, quan 

sát: Cây hoa mẫu 

đơn: 

- TCVĐ: Kéo cưa 

lừa xẻ 

- Chơi tự do: hạt 

muồng 

 

 

 

 

4/3/2026 

-Dạo chơi , 

quan sát: Cây 

hoa  tứ quý. 

- TCVĐ: Gió 

thổi cây đung 

đưa 

- Chơi tự do: 

Chơi góc chơi 

dân gian 

 

 

5/3/2025 

- Dạo chơi, quan 

sát: Cây xoài 

-TCVĐ: Lộn cầu 

vòng. 

-Chơi tự do: chợ 

quê. 

6/3/2025 

- Dạo chơi, quan sát: 

Cây rau cải thảo. 

-TCVĐ: Dung dăng 

dung dẻ. 

-Chơi tự do: chơi 

nhà bóng. 

 

  



ST

T 

 Hoạt động Phân phối các ngày trong tuần Ghi chú  

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 

6. Vệ 

sinh 

ăn, 

ngủ 

 * Vệ sinh: 

- Cô kê bàn ghế cho trẻ ngồi ngay ngắn,lần lượt từng bàn vào cô rửa tay, rửa mặt cho trẻ. 

+TC mô phỏng: Bé tập rửa tay         

                     Thực hành: Bé tập rửa tay sạch. 

                     Bé tập rửa mặt 

- Rèn cho trẻ đi dép khi vào nhà vệ sinh, lấy cất dép đúng nơi qui định. 

- Rèn cho trẻ lấy khăn lau miệng, xúc miệng nước muối và uống nước. 

- Rèn cho trẻ thói quen xin phép cô khi có nhu cầu đi vệ sinh, uống nước.... 

- Hướng dẫn trẻ tự lấy khăn mặt  của mình theo ký hiệu riêng của trẻ. 

- Rèn luyện thói quen cho trẻ: ăn chín, uống chín; rửa tay trước khi ăn; lau mặt lau miệng, uống 

nước sau khi ăn, vứt rác đúng nơi qui định,.. 

* Ăn trưa: Cô chuẩn bị bàn ăn cho trẻ. 

- Cô đeo yếm cho trẻ và trò truyện cho trẻ về món ăn hàng ngày. 

- Rèn trẻ thói quen chào mời trước khi ăn. 

* Cô tập cho trẻ ăn cơm và ăn các loại thức ăn khác nhau để trẻ không nhả bã thức ăn 

- Thực hành: Cho trẻ mời mọi người xung quanh ăn cơm, lấy nước uống, thêm canh...một cách lễ 

phép, biết cảm ơn. 

- Thực hành:  Cho trẻ ăn một số thức ăn đã được làm quen  và chơi bắt chước một vài hành động 

của người lớn. 

- Lấy khăn lau miệng, xúc miệng nước muối và uống nước. 

- Cô nhắc nhở trẻ trong giờ ăn không nói chuyện, ăn xong trẻ để bát dúng nơi qui định, lau miệng , 

xúc miệng nước muối sau khi ăn và cất ghế sau khi ăn xong. 

* Giờ ngủ:  

- Rèn cho trẻ tự đi vệ sinh trước khi ngủ, tự lấy gối lên giường ngủ, cất gối gọn gàng sau khi ngủ 

dậy. 

- Trẻ đi dép khi vào nhà vệ sinh, lấy cất dép đúng nơi qui định. 

-  Cô chuẩn bị giát giường , trải chiếu, cho trẻ lấy gối về chỗ ngủ, cô bật nhạc nhẹ nhàng cho trẻ dễ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Chú ý 

cháu: 

Khoa, 

Khang, 

Dương 

không 

ăn cơm 

thức ăn 

và nhè  

bã. 

 

 

 

 

 

 



ST

T 

 Hoạt động Phân phối các ngày trong tuần Ghi chú  

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 

ngủ. 

- Cô cho trẻ ngủ đủ một giấc buổi trưa. 

- Cô rèn cho trẻ đi vệ sinh trước khi đi ngủ và sau khi ngủ dậy. 

* Cô chú ý đến những trẻ khó ngủ và hay đi vệ sinh nhiều 

- Sau khi ngủ dậy : Cô cho trẻ vận động nhẹ nhàng thả lỏng cơ thể. 

- Cho trẻ tập bài tập: Mưa rơi                              

+ Ngồi bắt chéo chân. Đưa ngón tay trỏ của bàn tay phải vẽ vòng tròn trên không, mắt nhìn theo 

ngón tay chuyển động. Đổi tay.                    

 + Ngước mắt nhìn lên, nhưng không ngẩng đầu.                                  

 + Đứng dậy, làm động tác lau mặt với hai bàn tay của mình.            

 + Đưa 2 bàn tay ra nhìn xuống        

 + Nâng cao và hạ thấp hai vai          

 + Chạy tại chỗ. Chạy trốn mưa.      

 + Ngồi xuống nghỉ   

- Cô thu dọn chỗ ngủ cho trẻ và khuyến kích trẻ cất đồ dùng cùng cô.     

 

 

 

*Lưu ý 

cháu: 

Ngọc, 

Hoàng 

khó ngủ 

hay đi 

vệ sinh 

nhiều 

7 Chơi 

tập 

BC 

N. 1 

Cây 

xanh 

quan

h bé 

12/1/2026 

-TC: Nu na nu 

nống 

- Xem tranh ảnh 

trß truyÖn vÒ  chủ 

đề 

 

13/1/2026 

- TC: Chu cha 

chu chit: 

- Cho trẻ thực 

hành tập cởi, mặc 

quần áo khi bị ướt 

14/1/2026 

- Trò truyện 

với trẻ về các 

loại cây xanh 

- TC: làm theo 

cô 

 

15/1/2026 

-TC: Xếp vườn 

cây ăn quả 

- Cho trẻ xem 

video về các loại 

cây 

 

 

 

 

 

16/1/2026 

- TC: Tập tầm vông. 

- Liên hoan văn 

nghệ cuối tuần. 

 



ST

T 

 Hoạt động Phân phối các ngày trong tuần Ghi chú  

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 

N2.R

au 

xanh 

quan

h bé 

19/1/2026 

-TC: Gieo hạt 

- Cô cùng trẻ trò 

truyện về các loại 

rau quen thuộc 

20/1/2026 

-TC: Cây cao cây 

thấp 

- Cho trẻ chơi 

thực hành nhặt bỏ 

rác đúng nơi qui 

định. 

21/1/2026 

-TC: Nu na nu 

nống 

-Cho trẻ xem 

video về các 

loại rau cho trẻ 

gọi tên màu sắc 

các lọa cây rau 

 

 

 

 

 

22/1/2026 

- TC: Gieo hạt: 

- Cho trẻ đọc bài 

thơ “Bắp cải 

xanh” 

23/1/2026 

-TC: Gọi tên màu 

sắc các loại rau 

-Chơi góc nghệ 

thuật 

 

N3. 

Quả 

ngon 

quan

h bé. 

26/1/2026 

-Nghe hát : Bài 

Quả 

- Cho trẻ chơi góc 

bế em 

 

27/1/2026 

- Trò truyện với 

trẻ về các loại quả 

- Cho trẻ chơi 

TC: Đố vui về 

các loại quả 

 

 

 

28/1/2026 

-TC: Tập tầm 

vông. 

- Cho trẻ xem 

video về các 

loại quả 

 

 

 

 

 

 

 

29/1/2026 

- TC: Gieo hạt: 

- Cô cùng trẻ chơi 

góc xây dựng 

30/1/2026 

- TC: Tập tầm vông. 

- Liên hoan văn 

nghệ cuối tuần. 

 

 



ST

T 

 Hoạt động Phân phối các ngày trong tuần Ghi chú  

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 

2/2/2026 

-Cho trẻ chơi so 

hình 

- TC: Kéo cưa lừ 

xẻ 

3/2/2026 

- TC: Gieo hạt 

- Cho trẻ thực 

hành cất lấy đồ 

chơi đúng nơi qui 

định. 

4/2/2026 

-TC: Nu na nu 

nống 

-Cô cùng trẻ 

mua hát bài 

“Bé và hoa” 

 

 

 

 

 

5/2/2026 

-TC: Cây cao cây 

thấp 

- Cho trẻ xem 

tranh ảnh tìm hiểu 

về ngày 8/3 

 

 

 

6/2/2026 

- Đố vui về các loại 

hoa. 

- Liên hoan văn 

nghệ cuối tuần 

 

N4. 

Bé 

vui 

đón 

Tết 

9/2/2026 

-TC: Nu na nu 

nống 

- Xem tranh ảnh 

trß truyÖn vÒ  chủ 

đề 

 

10/2/2026 

- TC: Chu cha 

chu chit: 

- Cho trẻ nghe 

truyện “Cây táo” 

11/2/2026 

- Trò truyện 

với trẻ về ngày 

Tết nguyên 

đán. 

- Cho trẻ trang 

trí cành đào tết 

 

 

 

12/2/2026 

-TC: Xếp vườn 

hoa 

- Tìm hiểu về 

ngày Tết Nguyên 

Đán 

13/2/2026 

- TC: Tập tầm vông. 

- Liên hoan văn 

nghệ cuối tuần. 

 



ST

T 

 Hoạt động Phân phối các ngày trong tuần Ghi chú  

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 

N5. 

Muô

n 

hoa 

khoe 

sắc 

 

23/2/2026 

-TC: Gieo hạt 

- Cho trẻ chơi góc 

xây dựng 

24/2/2026 

-TC: Lá reo 

- Cô cùng trẻ 

trang trí các loại 

hoa 

25/2/2026 

-TC: Nu na nu 

nống 

- Cho trẻ chơi 

bế em 

26/2/2026 

-TC: Tập tầm 

vông 

- Cô cùng trẻ 

nghe truyện 

“Chiếc áo mùa 

xuân” 

 

 

 

 

 

 

27/2/2026 

-TC: Vào vườn hái 

quả 

- Liên hoan văn 

nghệ cuối tuần. 

 

2/3/2026 

-TC: Gieo hạt 

- Cô cho trẻ thực 

hành cởi, mặc 

quần áo khi bị ẩm 

, ướt. 

 

 

3/3/2026 

- TC: Cây cao cây 

thấp 

- Chơi góc chơi 

động 

4/3/2026 

- Cô cùng trẻ 

đọc đồng dao: 

“Lúa ngô là cô 

đậu nành” 

 

 

 

 

 

 

 

 

5/3/2026 

- TC: Gieo hạt: 

- Cô cùng trẻ đọc 

bài thơ: “Hoa nở” 

 

6/3/2026 

-Đô vui về các lọai 

hoa. 

Cô cùng trẻ hát bài: 

“Tay thơm tay 

ngoan. 

 

 



V: KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG GÓC CHI TIẾT: 

 

TT Khu 

vực 

chơi 

Mục đích yêu cầu Nội dung 

chơi 

Chuẩn bị Phân phối vào nhánh 

N1: 

Cây 

xanh 

quanh 

bé 

N2:Rau 

xanh 

quanh 

bé 

N3:Quả 

ngon 

quanh 

bé 

N4:Bé 

vui đón 

tết 

N:5 

Muôn 

hoa 

khoe 

sắc 

1. Thao 

tác vai 

- Trẻ chơi víi gãc 

ch¬i, biết tªn ®å 

ch¬i, biÕt thùc 
hiÖn mét số thao 

t¸c đơn giản  bế 

em, ru em, mặc 

quần áo cho em 

 

- Chăm sóc 

em bé:Bế em, 

chăm sóc em, 

cho e ăn, ru 

em ngủ, cho 

em đi chơi 

 

- Giường, bóp bª, 

¸o mò,khăn ấm cho 

búp bê, xe đẩy… 

 

x x x x x 

- Trẻ chơi víi trß 

ch¬i, biết tªn ®å 

ch¬i trong gãc, 
c¸ch sö dông c¸c 
®å dïng ®å ch¬i. 

 

* Trß chơi: BÐ 

tập nấu ăn 

 

- Đồ chơi nấu ăn, 

bếp, nồi, bát thìa 

 

x x x x x 

- Trẻ biết xếp các 

khối cạnh nhau, 

trồng lên nhau 

thành vườn  rau, 

vườn hoa, vườn 

cây ăn quả 

*Trò chơi 

xây dựng: 

Xếp vườn 

hoa 

- Các khối gỗ, đồ 

chơi lắp ghép cây 

rau, cây hoa, cây ăn 

quả 

x x   x 

Bé xếp vườn 

cây ăn quả, 

vườn rau 

- Các khối gỗ,đồ 

chơi lắp ghép, cây 

ăn quả cây rau 

  x x  



2. Hoạt 

động 

với đồ 

vật, 

đồ 

chơi 

-Trẻ biết so hình 

theo sự hướng dẫn 

của cô 

*Trß ch¬i so 
hình 

 

-Bảng so hình về 

chủ đề 

x x x x x 

- Trẻ biÕt chän 

h×nh rêi xÕp ®óng 
vµo h×nh rçng theo 
sù h­íng dÉn cña 
c«. 

* Trß chơi: 

ghÐp h×nh 
rçng ®å ch¬i 

 

- B¶ng xÕp h×nh 
rçng vÒ chñ ®Ò. 

 

x x x x x 

- Trẻ biÕt cÇm d©y 

®Ó x©u thµnh tõng 
vßng.. 

* Trò chơi 

xâu vòng 

 

- D©y x©u vµ ®å 
ch¬i x©u vßng. 

 

x x x x x 

- Trẻ biết chơi 

lồng các hộp vào 

nhau theo sự 

hướng dẫn của cô 

*Trò chơi 

lồng hộp. 

 

- Đồ chơi lồng hộp. x x x x x 

Trẻ biết chơi đóng 

búa  cọc, búa bi 

theo sự hướng dẫn 

của cô 

* Trò chơi 

đóng búa cọc, 

búa bi 

- Đồ chơi búa cọc, 

búa bi 

x x x x x 

Trẻ biết tự cài, cởi 

cúc , buộc dây 

*TC:  Cài cởi 

tạo cây, hoa. 

- Đồ chơi cài, cởi 

cúc các loại cây 

xanh, cây hoa 

x    x 

3 Góc 

chơi 

động 

- Trẻ được víi ®å 

ch¬i kÐo xe, xe 
®un xe ®Èy,ch¬i 
víi bãng, ch¬i víi 
vßng trÎ biÕt tªn 
®å ch¬i,c¸ch ch¬i 

-Chơi kÐo xe, 

xe đun xe 

đẩy, ch¬i víi 

bãng, ch¬i víi 
vßng. 
 

- Xe kÐo, xe đun xe 

đẩy, bãng to, bãng 

nhá, vßng, giá ®ùng 
bãng. 

 

x x x x x 



4 Nghệ 

thuật 

- Trẻ biÕt trang trí 

các loại hoa , cây 

xanh , rau và bày 

mâm ngũ quả 

 

*Trß ch¬i 
trang trÝ các 

loại hoa,quả, 

rau … bày 

mâm ngũ quả 

- Tranh rỗng vÒ chñ 

®Ò, các lọai quả 

Tranh rçng, s¸p 
mµu, nguyªn häc 
liÖu... 

x x x x x 

- Trẻ biết tô, in và 

dán các loại cây, 

rau, hoa, quả, theo 

sự hướng dẫn của 

cô. 

-Trò chơi tô 

màu các loại 

cây,hoa, rau, 

củ, quả. 

- Tranh rỗng về 

cây, hoa, quả rau. 

x x  x x 

- In hình hoa 

bằng rau, củ, 

quả 

- Khuôn in bằng 

cây rau, củ, quả 

 x x   

5 Góc 

sách 

- Trẻ thích xem 

sách truyện, biết 

cầm sách, lật giở 

sách. trẻ biết tranh, 

gọi tên các loại 

hoa, bánh chưng 

về ngày tểt trong 

tranh 

-  Sách 

truyện: 

Bé kể truyện 

về chủ đề. 

 

-Album , sách 

truyện, rối về chủ 

đề. 

x x x x x 

 

Người ký duệt                                                                       Hồng An ngày 9 tháng 1 năm 2026 

                                                                                         Người lập kế hoạch



 


